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DANH SÁCH 

SỐ LƯỢNG CỬ TRI ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH 

Lấy ý kiến về Đề án thành lập tỉnh Quảng Trị trên cơ sở hợp nhất tỉnh 

Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính 

cấp xã của tỉnh Quảng Trị 
 

 
 

TT Họ và tên Ngày, tháng, 

năm sinh 

Nam Nữ Dân 

tộc 

Nơi 

thường 

trú 

Ghi chú 

1 Phan Thanh Hưng 19/09/1975   Kinh K Phố 9 0974.353.788 

2 Nguyễn Thị Thủy 15/03/1974   Kinh K Phố 9 0857.405.069 

3 Tạ Quyến 19/11/1935   Kinh K Phố 9 0915.526.094 

4 Phan Thị Liên 12/11/1963   Kinh K Phố 9 0947.458.153 

5 Nguyễn Thị Lan 

Phương 

20/08/1964   Kinh K Phố 9 0394.766.453 

6 Thái Thị Lợi 02/07/1959   Kinh K Phố 9 0818.808.357 

7 Trần Hữu Thiệc 05/08/1939   Kinh K Phố 9 0386.370.754 

8 Võ Văn Tiến 00/04/1965   Kinh K Phố 9 0399.399.764 

9 Nguyễn Thị Thức 05/12/1935   Kinh K Phố 9 0944.841.928 

10 Trương Xuân Sáu 09/06/1974   Kinh K Phố 9 0948.267.434 

11 Võ Thị Tứ 25/08/1945   Kinh K Phố 9 0362.849.886 

12 Tạ Thị Thảo 14/04/1966   Kinh K Phố 9 0986.380.493 

13 Nguyễn Thị Thanh 01/08/1944   Kinh K Phố 9 0942.959345 

14 Hoàng Thị Miệt 01/01/1932   Kinh K Phố 9 0397.037.863 

15 Lê Thị Nhung 13/06/1968   Kinh K Phố 9 0359.297.200 

16 Lê Thị Thảo 30/06/1966   Kinh K Phố 9 0979.469.491 

17 Nguyễn Thị Huyền 11/12/1966   Kinh K Phố 9 0944.813.555 

18 Lê Thị Lý 02/05/1933   Kinh K Phố 9  

19 Nguyễn Minh Lý 11/10/1971   Kinh K Phố 9 0982.664.113 

20 Nguyễn Thị Thủy 25/10/1964   Kinh K Phố 9 0846.527.588 

21 Hoàng Thị Hương 10/10/1960   Kinh K Phố 9 0913.553.433 



22 Cao Thị Liên 01/02/1962   Kinh K Phố 9 0918.991.665 

23 Lê Thị Vinh 12/04/1940   Kinh K Phố 9 0843.005.461 

24 Lê Thị Mai 15/01/1959   Kinh K Phố 9 0359.914.379 

25 Nguyễn Thị Kim 

Thanh 

19/05/1943   Kinh K Phố 9 0336.090.724 

26 Cái Văn Đông 23/12/1974   Kinh K Phố 9 0914.181.592 

27 Nguyễn Thị Thảo 09/03/1968   Kinh K Phố 9 0379.892.477 

28 Nguyễn Thị Thắm 03/10/1972   Kinh K Phố 9 0919.094.613 

29 Phan Viên 10/10/1926   Kinh K Phố 9 0857.320.767 

30 Trần Thu ..../.../1924   Kinh K Phố 9 0984.617.864 

31 Hoàng Thị Thanh 07/07/1954   Kinh K Phố 9 0986.918.507 

32 Văn Thị Liên 12/02/1931   Kinh K Phố 9 0942.492.304 

33 Nguyễn Xuân Lãm 10/10/1933   Kinh K Phố 9 0394.766.453 

34 Hoàng Văn Chiến 17/01/1962   Kinh K Phố 9 0914.534.218 

35 Lê Thị Huế 08/04/1967   Kinh K Phố 9 0364.131.659 

36 Mai Văn Can 01/01/1926   Kinh K Phố 9 0842.440.797 

37 Phan Thị Vân 11/05/1962   Kinh K Phố 9 0947.985.128 

38 Nguyễn Thị Xờ 20/02/1945   Kinh K Phố 9 0393.920.871 

39 Lê Thị Tuyết 06/08/1940   Kinh K Phố 9 0914.064371 

40 Ngyễn Thị Y 20/06/1952   Kinh K Phố 9 0911.185.486 

41 Phạm Hữu Long 08/01/1985   Kinh K Phố 9 0916.715.118 

42 Trần Thị Hiền 02/12/1966   Kinh K Phố 9 0912.134.159 

43 Trần Sỹ Hiến 17/06/1975   Kinh K Phố 9 0948.408.668 

44 Phạm Văn Chính 02/09/1967   Kinh K Phố 9 0915.702.677 

45 Bùi Hữu Tường 15/01/1968   Kinh K Phố 9 0943.773.276 

46 Hồ Minh Tấn 12/01/1973   Kinh K Phố 9 0918.990.176 

47 Lê Minh Châu 10/10/1964   Kinh K Phố 9 0989.359.338 

48 Phạm Minh Hiếu 20/10/1978   Kinh K Phố 9 0914.010.468 

49 Nguyễn Thị Tùng 22/12/1982   Kinh K Phố 9 0947.857.377 

50 Trần Thị Nguyệt 12/12/1959   Kinh K Phố 9 0372.156.884 

51 Lê Thị Thẩm Thúy 

Hằng 

30/12/1979   Kinh K Phố 9 0889.718.168 

52 Trần Thị Hằng ..../02/1973   Kinh K Phố 9 0935.061.345 

53 Nguyễn Thị Lan 01/01/1960   Kinh K Phố 9 0986.212.546 



54 Nguyễn Văn Lý 07/10/1957   Kinh K Phố 9 0989.164.609 

55 Nguyễn Đăng Gia ..../..../1958   Kinh K Phố 9 0918.121.958 

56 Trần Thị Minh ..../..../1960   Kinh K Phố 9 0823.816.575 

57 Nguyễn Thị Triếng ..../..../1958   Kinh K Phố 9 0326.411.926 

58 Trương Thị Hiệu ..../..../1970   Kinh K Phố 9 0977.361.045 

59 Phan Thị Viêng 03/10/1952   Kinh K Phố 9 0916.879576 

60 Nguyễn Thị Lân 15/05/1949   Kinh K Phố 9 0854.123.111 

61 Nguyễn Đình Linh 31/12/1958   Kinh K Phố 9 0333.414.665 

62 Thái Thị Nhung 07/01/1972   Kinh K Phố 9 0942.583.606 

63 Trần Thị Mai 20/08/1956   Kinh K Phố 9 0947.859.277 

64 Trương Thị Mậu 20/10/1944   Kinh K Phố 9 0399.232.083 

65 Lê Thị Tuân 13/07/1957   Kinh K Phố 9 0986.937.317 

66 Phạm Thị Phú 20/06/1954   Kinh K Phố 9 0844.050.045 

67 Nguyễn Đăng Chiến 01/01/1968   Kinh K Phố 9  

68 Hoàng Huy Đông 05/08/1977   Kinh K Phố 9 0915.035.616 

69 Trần Thị Bình 20/09/1959   Kinh K Phố 9 0915.714.898 

70 Nguyễn Thị Nguyên 04/09/1956   Kinh K Phố 9 0915.623.345 

71 Nguyễn Đức Bằng ..../..../1980   Kinh K Phố 9 0856.686.453 

72 Trần Thị Nhàn 24/10/1950   Kinh K Phố 9 0846.196.234 

73 Nguyễn Thị Sen 25/06/1951   Kinh K Phố 9  

74 Nguyễn Thị Lê 18/08/1960   Kinh K Phố 9 0815.333.018 

75 Lê Thị Xuân 13/09/1954   Kinh K Phố 9 0943.746.136 

76 Bùi Thị Huệ 30/11/1977   Kinh K Phố 9 0912.298.444 

77 Nguyễn Thị Ba 27/12/1950   Kinh K Phố 9 0988.972.136 

78 Lê Thị Đào 26/12/1953   Kinh K Phố 9 0388.835.590 

79 Guyễn Thị Nở 06/12/1964   Kinh K Phố 9 0363.712.751 

80 Lê Thị Hằng 25/11/1958   Kinh K Phố 9  

81 Nguyễn Thị Hằng 10/10/1974   Kinh K Phố 9 0963.227.357 

82 Đỗ Thị Trang 17/02/1982   Kinh K Phố 9 0915.023.507 

83 Nguyễn Thị Hiền 01/02/1970   Kinh K Phố 9  

84 Lê Thị Sáu 19/05/1956   Kinh K Phố 9 0918.186.480 

85 Nguyễn Thị Thủy ..../..../1986   Kinh K Phố 9  

86 Trần Hữu Thâm ..../..../1944   Kinh K Phố 9  

87 Phùng Thị Sen 16/11/1977   Kinh K Phố 9  



88 Nguyễn Văn Thành ..../..../1974   Kinh K Phố 9  

89 Hoàng Đức Lý 06/07/1970   Kinh K Phố 9  

90 Nguyễn Thị Nữ 20/10/1956   Kinh K Phố 9  

91 Phan Thị Phượng 16/04/1954   Kinh K Phố 9  

92 Nguyễn Hữu Chiến 03/10/1960   Kinh K Phố 9  

93 Hoàng Thị Tham 20/12/1956   Kinh K Phố 9  

94 Phùng Thị Anh ..../..../1984   Kinh K Phố 9  

95 Phạm Thị Nhung 19/11/1947   Kinh K Phố 9 0399.968.364 

96 Nguyễn Thị Hồng 07/04/1965   Kinh K Phố 9 0912.882.573 

97 Trương Hiền Giang 05/07/1964   Kinh K Phố 9 0916.710.692 

98 Nguyễn Thị Anh 07/03/1974   Kinh K Phố 9  

99 Hoàng Văn Trí 05/06/1964   Kinh K Phố 9 0914.096.521 

100 Nguyễn Thị Minh 07/07/1958   Kinh K Phố 9 0823.816.575 

101 Nguyễn Thị Lan ..../..../1957   Kinh K Phố 9 0916.712.204 

102 Hồ Văn Viện 08/10/1963   Kinh K Phố 9 0384.728.006 

103 Đặng Thị Cầm 20/10/1942   Kinh K Phố 9  

104 Dương Thị Hiên 18/03/1966   Kinh K Phố 9 0392.437697 

105 Nguyễn Thị Hồng 13/06/1961   Kinh K Phố 9 0976.653.913 

106 Nguyễn Thái Sơn 18/06/1965   Kinh K Phố 9 0842.419.132 

107 Hoàng Thị Thuyên 10/06/1961   Kinh K Phố 9 0718.965.958 

108 Lê Thị Loan 19/05/1959   Kinh K Phố 9 0949.553.230 

109 Nguyễn Bá Anh ..../07/1958   Kinh K Phố 9 0988.164.771 

110 Nguyễn Hữu Ngụ 15/09/1960   Kinh K Phố 9 0978.081.942 

111 Đỗ Thị Nhỏ 01/05/1958   Kinh K Phố 9  

112 Nguyễn Thị Ngọc 20/07/1961   Kinh K Phố 9 0911.528.743 

113 Lê Thị Viện 15/05/1962   Kinh K Phố 9 0978.119.009 

114 Guyễn Thị Tuyết Lan ..../12/1971   Kinh K Phố 9 0977.208.293 

115 Nguyễn Văn Ninh 09/01/1956   Kinh K Phố 9 0948.709.873 

116 Phan Thị Khang 01/12/1964   Kinh K Phố 9 0336.668.248 

117 Nguyễn Văn Thọ 13/02/1945   Kinh K Phố 9 0844.983.770 

118 Hồ Viết Sơn 19/03/1966   Kinh K Phố 9 0852.318.953 

119 Nguyễn Thị Thắm 12/11/1956   Kinh K Phố 9 0399.400.131 

120 Nguyễn Thị Thủy 22/02/1966   Kinh K Phố 9 0945.372.155 

121 Nguyễn Đức Công 02/06/1953   Kinh K Phố 9 0374.379.636 



122 Đỗ Thi Sỹ 28/06/1952   Kinh K Phố 9 0977.982.292 

123 Nguyễn Văn Thí 20/10/1958   Kinh K Phố 9 0918.188.023 

124 Nguyễn Thị Lan 05/11/1950   Kinh K Phố 9 0942.936.710 

125 Nguyễn Văn Tùng 16/05/1969   Kinh K Phố 9 0347.379.345 

126 Nguyễn Thị Phương ..../..../1954   Kinh K Phố 9 0965.546.599 

127 Trương Vĩnh Cường 26/03/1963   Kinh K Phố 9 0975.317.232 

128 Trần Thị Linh 25/12/1965   Kinh K Phố 9 0945.372.154 

129 Nguyễn Văn Thu 15/07/1956   Kinh K Phố 9 0905.028.687 

130 Nguyễn Văn Lệ 04/03/1961   Kinh K Phố 9 0397.129.291 

131 Trương Thị Liên 18/06/1984   Kinh K Phố 9 0973.974.333 

132 Lê Thị Đều 11/11/1956   Kinh K Phố 9 0972.442.556 

133 Ngô Thị Lan Duyên 01/04/1987   Kinh K Phố 9 0945.602.706 

134 Bùi Thị Khuyến 10/01/1965   Kinh K Phố 9 0972.913.517 

135 Nguyễn Thị Cúc 04/12/1958   Kinh K Phố 9 0886.714.082 

136 Lê Thái Xuân 07/01/1975   Kinh K Phố 9 0973.800.734 

137 Phùng Quốc Hiệu 20/05/1963   Kinh K Phố 9 0914.696.132 

138 Lê Vĩnh Chút 15/05/1946   Kinh K Phố 9 0832.083.046 

139 Võ Xuân Hùng 22/12/1957   Kinh K Phố 9 0344.927.931 

140 Nguyễn Thị Tuyển 27/03/1971   Kinh K Phố 9 0397.791.838 

141 Ngô Văn Hòa 17/08/1981   Kinh K Phố 9 0917.718.852 

142 Hồ Thị Minh 15/10/1947   Kinh K Phố 9  

143 Lê Xuân Đông 30/08/1974   Kinh K Phố 9 0702.349.853 

144 Nguyễn Văn Lựu 09/09/1970   Kinh K Phố 9 0915.320.271 

145 Đinh Bình Thắng 04/07/1975   Kinh K Phố 9 0379.058331 

146 Đinh Bình Trị 03/06/1931   Kinh K Phố 9 0355.611.371 

147 Lê Văn Hữu 18/08/1941   Kinh K Phố 9  

148 Phan Thị Hà 01/01/1972   Kinh K Phố 9 0914.806334 

149 Trần Thế Dũng 05/09/1990   Kinh K Phố 9  

150 Nguyễn Anh Tình 20/12/1972   Kinh K Phố 9 0916.647.727 

151 Nguyễn Đức Hoàn 01/10/1964   Kinh K Phố 9 0911.683.296 

152 Phạm Thị Bảo 10/10/1940   Kinh K Phố 9 0385.977.914 

153 Lê Thị Túy 07/07/1940   Kinh K Phố 9 0859.104583 

154 Phan Thanh Hải 23/09/1951   Kinh K Phố 9 0946.184.405 

155 Lê Thị Yến 27/01/1983   Kinh K Phố 9 0837.892.357 



156 Cái Văn Việt 23/10/1961   Kinh K Phố 9 0988.691.676 

157 Nguyễn Doãn Kính 03/12/1943   Kinh K Phố 9 0888.823.705 

158 Nguyễn Thị Bình 01/01/1951   Kinh K Phố 9  

159 Nguyễn Minh Đơn 02/03/1928   Kinh K Phố 9 0987.710.620 

160 Phạm Văn An 02/03/1960   Kinh K Phố 9 0944.660.834 

161 Nguyễn Thị Xuân 08/12/1944   Kinh K Phố 9 0815.133.448 

162 Phạm Thị Hạo 19/12/1944   Kinh K Phố 9 0835.895.161 

163 Võ Văn Thông 10/05/1970   Kinh K Phố 9 0917.100.456 

164 Lê Thị Minh 15/04/1969   Kinh K Phố 9 0942.492.304 

165 Đặng Văn Toàn 02/02/1939   Kinh K Phố 9  

166 Trần Văn Tiềm 01/10/1933   Kinh K Phố 9  

167 Trương Đình Huyến 14/08/1956   Kinh K Phố 9 0934.102.145 

168 Nguyễn Văn Lương 08/11/1979   Kinh K Phố 9 0911.552.677 

169 Trần Văn Liêm 23/03/1973   Kinh K Phố 9 0834.445.308 

170 Phan Thị Đức 01/01/1956   Kinh K Phố 9 0398.013.342 

171 Nguyễn Thị Vân 07/06/1962   Kinh K Phố 9 0845.852.246 

172 Phạm Thị Lan 07/05/1950   Kinh K Phố 9  

173 Phạm Thị Đào 07/03/1958   Kinh K Phố 9 0347.909.669 

174 Ngô Thị Quây 20/11/1948   Kinh K Phố 9  

175 Mai Thị Lan 12/08/1950   Kinh K Phố 9  

176 Nguyễn Thị Huế 25/12/1971   Kinh K Phố 9 0911.721.887 

177 Nguyễn Hồng Sơn 12/05/1969   Kinh K Phố 9 0822.808.343 

178 Nguyễn Hồng Hà 20/09/1971   Kinh K Phố 9 0942.231.469 

179 Nguyễn Thị Thúy 08/08/1972   Kinh K Phố 9 0918.987.202 

180 Nguyễn Thị Quyên 12/05/1968   Kinh K Phố 9 0844.069.327 

181 Hoàng Tuấn Anh 01/07/1986   Kinh K Phố 9 0944.677.135 

182 Hoàng Thị Sen 12/07/1964   Kinh K Phố 9 0837.100.357 

183 Nguyễn Thái Hùng 25/02/1961   Kinh K Phố 9 0932.441.757 

184 Nguyễn Ngọc Dũng 06/06/1959   Kinh K Phố 9 0949.207.555 

185 Bùi Thị Niệm 01/09/1972   Kinh K Phố 9 0987.182.879 

186 Nguyễn Thị Ba 10/01/1951   Kinh K Phố 9 0328.767.048 

187 Nguyễn Hữu Thi 20/03/1959   Kinh K Phố 9 0914.777.297 

188 Mai Thị Thương 15/10/1959   Kinh K Phố 9 0946.612.515 

189 Lê Thị Cảm 18/02/1952   Kinh K Phố 9 0383.870.113 



190 Nguyễn Thị Loan 19/05/1953   Kinh K Phố 9 0982.692.932 

191 Trần Văn Minh 23/12/1965   Kinh K Phố 9 0978.491.728 

192 Trương Thị Chiến 28/06/1975   Kinh K Phố 9 0914.184.884 

193 Hoàng Thị Liền 13/12/1963   Kinh K Phố 9 0869.907.469 

194 Võ Xuân Cường 25/12/1982   Kinh K Phố 9 0989.843.964 

195 Hồ Thị Loan 21/02/1971   Kinh K Phố 9 0978.758.245 

196 Hồ Thị Huệ 26/06/1973   Kinh K Phố 9 0912.663.253 

197 Trần Thị Tạu 02/03/1955   Kinh K Phố 9 0919.343.410 

198 Nguyễn Minh Quang 05/06/1982   Kinh K Phố 9 0912.456.487 

199 Phạm Ngọc Anh 13/01/1976   Kinh K Phố 9 0393.543.222 

200 Lê Hải Hà 11/04/1988   Kinh K Phố 9 0916.442.333 

201 Hồ Thị Diệu Linh 16/06/1984   Kinh K Phố 9 0914.063.611 

202 Nguyễn Trung Thành 01/06/1954   Kinh K Phố 9 0324.063.725 

203 Hồ Văn Công 26/04/1976   Kinh K Phố 9 0827.295.360 

204 Diệp Ánh Bân 21/06/1950   Kinh K Phố 9 0976.150.472 

205 Hoàng Minh Bòn 20/03/1950   Kinh K Phố 9 0982.799.842 

206 Trần Thị Lựu 10/10/1967   Kinh K Phố 9 0345.934.407 

207 Hồ Thị Thảo 12/04/1972   Kinh K Phố 9 0399.228.797 

208 Trần Văn Nguyên …./02/1953   Kinh K Phố 9 0398.177.297 

209 Dương Thị Lộc 28/03/1963   Kinh K Phố 9 0396.675.154 

210 Đặng Thị Hiệp 12/12/1950   Kinh K Phố 9  

211 Lê Thị Minh 28/12/1955   Kinh K Phố 9 0989.706.450 

212 Lê Thị Thanh 27/06/1950   Kinh K Phố 9  

213 Nguyễn Văn Lợi 05/07/1955   Kinh K Phố 9 0349.354.176 

214 Lê Văn Hòe 21/12/1948   Kinh K Phố 9 0862.539.375 

215 Hồ Thị Linh 20/06/1972   Kinh K Phố 9 0979.842.630 

216 Đặng Thị Thanh 26/01/1951   Kinh K Phố 9 0822.019.125 

217 Lê Đại Khánh 30/08/1982   Kinh K Phố 9 0913768.159 

218 Lê Quang Tịnh 30/08/1972   Kinh K Phố 9 0914.889.275 

219 Phan Thị Gái 10/06/1956   Kinh K Phố 9 0857.698.643 

220 Nguyễn Đình Lý 26/12/1951   Kinh K Phố 9  

221 Hoàng Thị Nga 17/10/1980   Kinh K Phố 9 0915.311.204 

222 Nguyễn Văn Vang 01/01/1976   Kinh K Phố 9 0332.584.610 

223 Nguyễn Thế Bắc 15/05/1956   Kinh K Phố 9 0977.041.553 



224 Nguyễn Thị Thủy 12/06/1971   Kinh K Phố 9 0942.670.587 

225 Lê Thị Niệm …./03/1957   Kinh K Phố 9 0336.133.424 

226 Nguyễn Thị Thanh 15/08/1960   Kinh K Phố 9  

227 Hoàng Thị Lực …./07/1958   Kinh K Phố 9 0943.257.212 

228 Nguyễn Minh Huệ …./…./1960   Kinh K Phố 9 0911.457.556 

229 Võ Thị Vinh …./06/1960   Kinh K Phố 9 0911.439.559 

230 Đỗ Thị Sâm 01/03/1960   Kinh K Phố 9 0889.506.708 

231 Phan Thị Thích …./08/1954   Kinh K Phố 9 0355.442.355 

232 Đinh Xuân Hải …./03/1980   Kinh K Phố 9 0914.046.641 

233 Trần Thị Hóa 19/06/1961   Kinh K Phố 9 0914.734.223 

234 Phan Thị Cúc 28/04/1963   Kinh K Phố 9 0347.710.293 

235 Đậu Xuân Hùng 18/08/1987   Kinh K Phố 9 0834.898.770 

236 Nguyễn Thị Thanh …./02/1962   Kinh K Phố 9  

237 Trương Thị Mại …./01/1960   Kinh K Phố 9 0943.731.480 

238 Nguyễn Thị Thế 16/07/1959   Kinh K Phố 9 0944.778.157 

239 Võ Thị Minh 19/02/1973   Kinh K Phố 9 0971.512.055 

240 Lê Thị Lẩm …./10/1929   Kinh K Phố 9 0915.333.274 

241 Lê Minh Thành …./04/1969   Kinh K Phố 9 0912.550.171 

242 Đinh Hữu Dũng …./07/1964   Kinh K Phố 9 0373.044.129 

243 Võ Văn Linh 26/12/1983   Kinh K Phố 9 0986.653.777 

244 Dương Thị Hựu …./10/1956   Kinh K Phố 9  

245 Ngô Vinh Cương 08/05/1957   Kinh K Phố 9 0974.516.727 

246 Cao Duy Oanh …./…./1958   Kinh K Phố 9 0367.291.218 

247 Hoàng Trọng Phàn …./…./1945   Kinh K Phố 9 0947132.444 

248 Nguyễn Thị Vinh …./09/1959   Kinh K Phố 9 0813.300.559 

249 Phạm Thị Liểu 13/08/1964   Kinh K Phố 9 0385.996.746 

250 Trương Thị Hà 10/10/1962   Kinh K Phố 9 0815.665.082 

251 Nguyễn Thị Thanh 10/10/1962   Kinh K Phố 9 0849.252.123 

252 Nguyễn Thị Sương 30/09/1957   Kinh K Phố 9 0886.922.629 

253 Lê Thị Tuyết 10/07/1978   Kinh K Phố 9 0913.872.243 

254 Nguyễn Thị Hạnh 15/11/1960   Kinh K Phố 9 0937.260.840 

255 Trần Thị Liên …./…./1954   Kinh K Phố 9 0978.354.902 

256 Trần Bá Cánh …./…./1957   Kinh K Phố 9 0889.436.616 

257 Nguyễn Thị Hoa 15/05/1955   Kinh K Phố 9 0886.547.037 



258 Đinh Phươg Hồng …./…./1964   Kinh K Phố 9 0941.398.292 

259 Đinh Hữu Như …./…./1938   Kinh K Phố 9  

260 Phan Văn Thi …./….1932   Kinh K Phố 9  

261 Nguyễn Xuân 

Khuyến 

…./02/1955   Kinh K Phố 9 0988.019.485 

262 Mai Thị Thúy …./06/1971   Kinh K Phố 9 0357.898.771 

263 Lê Phước Hoài …./06/1960   Kinh K Phố 9 0943.718.642 

264 Nguyễn Minh Lợi …./…./1961   Kinh K Phố 9 0818.052.886 

265 Hồ Phúc Trà …./…./1940   Kinh K Phố 9 0862.340.643 

266 Hoàng Thị Tư …./…./1966   Kinh K Phố 9 0347.769.870 

267 Lê Thị Mai Liên 07/07/1985   Kinh K Phố 9 0944.548.009 

268 Trần Văn Dương 12/04/1984   Kinh K Phố 9 0946.668.245 

269 Lê Văn Linh 02/12/1971   Kinh K Phố 9 0914.184.991 

270 Bùi Thị Liên …./01/1960   Kinh K Phố 9 0972.751.349 

271 Nguyễn Thị Dương …./05/1964   Kinh K Phố 9 0918.648.191 

272 Hoàng Thị Thương 21/07/1978   Kinh K Phố 9 0947.132.444 

273     Kinh K Phố 9  

        

        

 
 

Người lập 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hùng 

Hồ Xá, ngày 15 tháng 4 năm 2025 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Anh Minh 
 


